
Số, ngày

TMĐT 

(Vốn 

NSNN)

Số, ngày

TMĐT 

(Vốn 

NSNN)

* Tổng cộng 19.585.710 11.500.000

I Nguồn vốn hỗ trợ kiến thiết thị chính 12.170.710 7.000.000

1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực huyện Nam Đông
12.170.710 7.000.000

-
Đường khu quy hoạch khu vực 1 thị 

trấn Khe Tre

Thị trấn 

Khe Tre
799-312 Dài 1.445m

2013-

2015

1041/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2012

4.900.000 2.370.710 800.000

-
Vỉa hè, mương thoát nước đường Khu 

vực 4 thị trấn Khe Tre đi Hương Lộc

Thị trấn 

Khe Tre
799-312

Vỉa hè dài 843m, 

mương dài 

1.185m

2017-

2018

1897/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2016

4.990.000 3.800.000 800.000

-

Vỉa hè, mương thoát nước, điện chiếu 

sáng khu quy hoạch khu vực 1, thị trấn 

Khe Tre (giai đoạn 2)

Thị trấn 

Khe Tre
799-312

Vỉa hè dài 675m, 

mương 2 bên, 

chiếu sáng

2017-

2018

1935/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2016

4.990.000 3.900.000 900.000

-
Nâng cấp và mở rộng đường nội thị khu 

vực 2, thị trấn Khe Tre (giai đoạn 2)

Thị trấn 

Khe Tre
799-312 Dài 230,39

2017-

2018

1225/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2015

2.288.000
642/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2017

2.700.000 1.000.000 1.000.000

-
Đường liên xã Hương Giang - Hương 

Sơn

Xã Hương 

Giang
799-312 Dài 940,91m

2018-

2019

1137/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

2.050.000 1.100.000 900.000

-

Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến 

đường trung tâm thị trấn Khe Tre, 

huyện Nam Đông

Thị trấn 

Khe Tre
799-312

02 cổng, 40 trụ 

đèn

2019-

2020

1225/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

4.000.000 2.600.000
Khởi công 

mới

II Nguồn vốn hỗ trợ thu phí thoát nước 2.700.000 1.500.000

 (Kèm theo Quyết định số: 1494/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông)

Quyết định đầu tư dự 

án

Quyết định điều chỉnh 

đầu tư dự án Lũy kế vốn 

đã bố trí để 

thanh toán

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

năm 2019

Ghi chú

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019

(Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh)

Đơn vị: 1.000 đồng

Thời gian 

KC-HT
STT                           Nội dung

Địa điểm 

xây dựng

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Năng lực 

thiết kế



Số, ngày

TMĐT 

(Vốn 

NSNN)

Số, ngày

TMĐT 

(Vốn 

NSNN)

Quyết định đầu tư dự 

án

Quyết định điều chỉnh 

đầu tư dự án Lũy kế vốn 

đã bố trí để 

thanh toán

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

năm 2019

Ghi chú
Thời gian 

KC-HT
STT                           Nội dung

Địa điểm 

xây dựng

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Năng lực 

thiết kế

1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực huyện Nam Đông
2.700.000 1.500.000

-
Nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước 

thị trấn Khe Tre

Thị trấn 

Khe Tre
799-311 Dài 748m

2018-

2019

1135/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2017

2.900.000 2.700.000 200.000

-
Mương thoát nước Tổ dân phố 5, thị 

trấn Khe Tre

Thị trấn 

Khe Tre
799-311 2019 700.000 700.000

Khởi công 

mới

-
Mương thoát nước Tổ dân phố 2, 4, thị 

trấn Khe Tre

Thị trấn 

Khe Tre
799-311 2019 600.000 600.000

Khởi công 

mới

III
Nguồn vốn hỗ trợ vùng ảnh hưởng 

của thủy điện
4.715.000 3.000.000

1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực huyện Nam Đông
2.953.000 2.220.000

- Đường sản xuất phía sau xã Thượng Lộ
Xã Thượng 

Lộ
799-292 Dài 1.832,17m

2018-

2019

249/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018

6.200.000 2.953.000 500.000

-
Đường sản xuất khe Dâu, thôn Dỗi, xã 

Thượng Lộ

Xã Thượng 

Lộ
799-292 2019 1.000.000 1.000.000

-
Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã 

Thượng Lộ

Xã Thượng 

Lộ
799-292 2019 720.000 720.000

2 Ủy ban nhân dân xã Thượng Lộ 1.762.000 330.000

- Đường dân sinh Ria Hố, Thượng Lộ
Xã Thượng 

Lộ
799-292 Dài 779,88m

2018-

2019

250/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2018

2.600.000 1.762.000 200.000

- Nhà để xe UBND xã Thượng Lộ
Xã Thượng 

Lộ
799-309 2019 130.000 130.000

Khởi công 

mới

3 Ủy ban nhân dân xã Thượng Nhật 0 450.000

- Sửa chữa trụ sở UBND xã Thượng Nhật
Xã Thượng 

Nhật
799-309 2019 450.000 450.000

Khởi công 

mới


